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Thị trấn Tân Biên: Giá đất trục đường giao thông chính (vị trí 1) 
 

  ĐVT : 1,000 đồng/m2
S 
T 
T 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG Loại 

đườn
g phố 

Giá đất Ghi chú 
Từ Đến 

1 2 3 4       12            
13      

1 QUỐC LỘ 22 B 

Ngã 3 (ranh ngân 
hàng nông nghiệp) Cầu Cần Đăng 2 1.500 

  

Cầu Cần Đăng Hết ranh Huyện 
đội 2* 650   

Hết ranh Huyện đội Hết ranh Thị trấn 3 400   
Ngã 3 (ranh Ngân 

hàng  
nông nghiệp) 

Trường Nguyễn 
Bá Ngọc 2* 650 

  

Trường Nguyễn Bá 
Ngọc 

Chợ cũ + 200m
(Cây xăng 
Thành Đạt) 

2* 500 
  

Chợ cũ + 200m 
(Cây xăng Thành 

Đạt) 
Hết ranh Thị trấn 3 380 

  

2 TỈNH LỘ 795 
Ngã 3 Cây xăng Ngã 3 lộ 30/4 2 1.000   

Ngã 3 lộ 30/4 Hết ranh Thị trấn 2 800   

3 HUYỆN LỘ 
30/4 

Ngã 3 lộ 795 - 30/4 Trường Trần 
Phú 3 750 

  

Trường Trần Phú Hết ngã 3 Chợ 
cũ (QL22B) 3* 450 

  

4 
ĐƯỜNG 
CHÍNH  

KHU PHỐ II 

Quốc Lộ 22B  
(điểm tại chợ huyện) Ngã 5 3* 275 

  

Ngã 5 Cuối tuyến 3* 200   

5 ĐƯỜNG 
TRẢNG DÒNG 

Quốc Lộ 22B  
(trước trung tâm y tế) Hết ranh thị trấn 4* 250 

  

6 Đường chính 
KP III Tuyến 1 

Từ Quốc lộ 22B Đường 30/4 4* 330 
  

Đường 30/4 
Giáp đường 795

(Trước UB 
MTTQ) 

4* 275 
  

7 Đường chính 
KP II Tuyến 1 Đường 795 Đường chính KP 

II 4* 275 
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8 Đường chính 
KP II Tuyến 2 

Gip tuyến 1 
Đường chính KP II 

Đường 795 
(Cạnh điện lực) 4* 275 

  
 

 


